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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, điểm chung nổi bật của các quốc gia Đông Nam Á là
A. đồng loạt bế quan tỏa cảng
B. được các nước phương Tây hỗ trợ phát triển
C. trở thành thuộc địa của các thực dân phương Tây
D. giữ được độc lập hoàn toàn
Câu 2. Trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh do ai điều hành?
A. Người đứng đầu địa phương bản xứ
B. Thương nhân phương Tây
C. Quan chức thực dân
D. Quân đội bản địa
Câu 3. Trong chính sách cai trị về kinh tế ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây chủ yếu mở mang những ngành công nghiệp nào?
A. Công nghiệp nặng
B. Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
C. Công nghiệp quốc phòng
D. Công nghiệp năng lượng
Câu 4. Thực dân phương Tây tiến hành chính sách cai trị nào về văn hoá đối với các nước Đông Nam Á?
A. Bảo tồn văn hoá truyền thống
B. Đồng hoá và ngu dân để dễ cai trị
C. Phát triển giáo dục toàn dân
D. Tôn trọng bản sắc văn hoá
Câu 5. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là
A. khởi nghĩa đều thất bại
B. khởi nghĩa thắng lợi.
C. bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
D. thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
Câu 6. Sau khi Nguyễn Hoàng mất, ai là người lên thay thế?
	A. Nguyễn Phúc Nguyên	B. Nguyễn Hữu Cầu
	C. Nguyễn Kim	D. Nguyễn Tuyển
Câu 7. Khi Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ, ông đã làm gì?
	A. Tiếp tục củng cố địa vị
	B. đẩy mạnh di dân và khai phá vùng đất phía Nam
	C. Thực hiện các chính sách mới
	D. xây dựng thủ phủ ở Sài Gòn
Câu 8. Dinh Thái Khang được thành lập năm nào?
	A. 1653	B. 1707	C. 1592	D. 1611
Câu 9. Phủ Gia Định được thành lập năm nào?
	A. 1650	B. 1740	C. 1678	D. 1698
Câu 10. Nguyễn Kim khi còn ở triều Lê là
	A. một tướng lĩnh	B. một quan võ
	C. một quan văn	D. một Hầu tước
Câu 11. Năm 1545 có sự kiện gì?
	A. Nguyễn Kim chết, thế lực của Nguyễn Hoàng ngày càng lớn mạnh.
	B. Trịnh Kiểm chết, con rể là Nguyễn Hoàng lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	C. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	D. Nguyễn Hoàng chết, thế lực của Nguyễn Kim ngày càng lớn mạnh.
Câu 12. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở:
	A. Tam Đảo	B. Vân Đồn	C. Điện Biên.         D. Nghệ An
2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ) nội dung nào là  sai (S): 
A. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. 
B. Năm 1610, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
C. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện hệ thống nhưng không liên tục.
D. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo.
Câu 14: Trong các nhận định sau về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, nhận định nào đúng (Đ), nhận định nào sai (S).
A. Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương ngày càng lớn mạnh và uy thế lên cao trước khi bị quân Trịnh tấn công bắt giữ năm 1751.
B. Nguyễn Hữu Cầu mở rộng hoạt động nghĩa quân xuống các vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. 
C. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu thắng lợi và kiểm soát được kinh Bắc năm 1751. 
D. Hoàng Công Chất mở rộng hoạt động khởi nghĩa từ vùng Nam Sơn lên Thánh Hoá , sau đó xây dựng căn cứ ở Mường Thanh ( Điện Biên). 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
         Câu 1. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hệ quả cuộc xung đột Nam – Bắc triều? ( 2 điểm)
         Câu 2. Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? ( 3 điểm)


Chúc các con làm bài tốt!
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, điểm chung nổi bật của các quốc gia Đông Nam Á là:
	A. Được các nước phương Tây hỗ trợ phát triển
	B. Đồng loạt bế quan tỏa cảng
	C. Trở thành thuộc địa của các thực dân phương Tây
	D. Giữ được độc lập hoàn toàn
Câu 2. Trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh do ai điều hành?
	A. Người đứng đầu địa phương bản xứ	B. Quan chức thực dân
	C. Thương nhân phương Tây	D. Quân đội bản địa
Câu 3. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là
	A. bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
	B. khởi nghĩa đều thất bại
	C. khởi nghĩa thắng lợi.
	D. thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
Câu 4. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở:
	A. Tam Đảo     B. Nghệ An     C. Vân Đồn	D. Điện Biên.
Câu 5. Trong chính sách cai trị về kinh tế ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây chủ yếu mở mang những ngành công nghiệp nào?
	A. Công nghiệp nặng
	B. Công nghiệp quốc phòng
	C. Công nghiệp năng lượng
	D. Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 6. Năm 1545 có sự kiện gì?
	A. Trịnh Kiểm chết, con rể là Nguyễn Hoàng lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	B. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	C. Nguyễn Hoàng chết, thế lực của Nguyễn Kim ngày càng lớn mạnh.
	D. Nguyễn Kim chết, thế lực của Nguyễn Hoàng ngày càng lớn mạnh.
Câu 7. Dinh Thái Khang được thành lập năm nào?
	A. 1592	B. 1707	C. 1611	D. 1653
Câu 8. Phủ Gia Định được thành lập năm nào?
	A. 1678	B. 1698	C. 1740	D. 1650
Câu 9. Khi Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ, ông đã làm gì?
	A. Tiếp tục củng cố địa vị
	B. xây dựng thủ phủ ở Sài Gòn
	C. đẩy mạnh di dân và khai phá vùng đất phía Nam
	D. Thực hiện các chính sách mới
Câu 10. Thực dân phương Tây tiến hành chính sách cai trị nào về văn hoá đối với các nước Đông Nam Á?
	A. Phát triển giáo dục toàn dân	B. Tôn trọng bản sắc văn hoá
	C. Đồng hoá và ngu dân để dễ cai trị	D. Bảo tồn văn hoá truyền thống
Câu 11. Nguyễn Kim khi còn ở triều Lê là
	A. một quan văn	B. một quan võ	
    C. một Hầu tước	D. một tướng lĩnh
Câu 12. Sau khi Nguyễn Hoàng mất, ai là người lên thay thế?
	A. Nguyễn Hữu Cầu	B. Nguyễn Phúc Nguyên
	C. Nguyễn Kim	D. Nguyễn Tuyển
2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ); nội dung nào là sai (S): 
A. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. 
B. Năm 1610, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
C. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện hệ thống nhưng không liên tục.
D. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo.
Câu 14: Trong các nhận định sau về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, nhận định nào đúng (Đ), nhận định nào sai (S).
A. Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương ngày càng lớn mạnh và uy thế lên cao trước khi bị quân Trịnh tấn công bắt giữ năm 1751.
B. Nguyễn Hữu Cầu mở rộng hoạt động nghĩa quân xuống các vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. 
C. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu thắng lợi và kiểm soát được kinh Bắc năm 1751. 
D. Hoàng Công Chất mở rộng hoạt động khởi nghĩa từ vùng Nam Sơn lên Thánh Hoá , sau đó xây dựng căn cứ ở Mường Thanh ( Điện Biên). 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
         Câu 1. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hệ quả cuộc xung đột Nam – Bắc triều? ( 2 điểm)
         Câu 2. Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? ( 3 điểm)


Chúc các con làm bài tốt!
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là
	A. thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
	B. bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
	C. khởi nghĩa thắng lợi.
	D. khởi nghĩa đều thất bại
Câu 2. Nguyễn Kim khi còn ở triều Lê là
	A. một quan võ	B. một tướng lĩnh
	C. một Hầu tước	D. một quan văn
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XIX, điểm chung nổi bật của các quốc gia Đông Nam Á là
	A. trở thành thuộc địa của các thực dân phương Tây
	B. được các nước phương Tây hỗ trợ phát triển
	C. đồng loạt bế quan tỏa cảng
	D. giữ được độc lập hoàn toàn
Câu 4. Trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh do ai điều hành?
	A. Quan chức thực dân	
    B. Người đứng đầu địa phương bản xứ
	C. Quân đội bản địa	
    D. Thương nhân phương Tây
Câu 5. Phủ Gia Định được thành lập năm nào?
	A. 1698	B. 1740	C. 1678	D. 1650
Câu 6. Năm 1545 có sự kiện gì?
	A. Nguyễn Kim chết, thế lực của Nguyễn Hoàng ngày càng lớn mạnh.
	B. Trịnh Kiểm chết, con rể là Nguyễn Hoàng lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	C. Nguyễn Hoàng chết, thế lực của Nguyễn Kim ngày càng lớn mạnh.
	D. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
Câu 7. Trong chính sách cai trị về kinh tế ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây chủ yếu mở mang những ngành công nghiệp nào?
	A. Công nghiệp nặng
	B. Công nghiệp quốc phòng
	C. Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
	D. Công nghiệp năng lượng
Câu 8. Thực dân phương Tây tiến hành chính sách cai trị nào về văn hoá đối với các nước Đông Nam Á?
	A. Đồng hoá và ngu dân để dễ cai trị	B. Phát triển giáo dục toàn dân
	C. Bảo tồn văn hoá truyền thống	D. Tôn trọng bản sắc văn hoá
Câu 9. Dinh Thái Khang được thành lập năm nào?
	A. 1653	B. 1707	C. 1592	D. 1611
Câu 10. Sau khi Nguyễn Hoàng mất, ai là người lên thay thế?
	A. Nguyễn Kim	B. Nguyễn Tuyển
	C. Nguyễn Phúc Nguyên	D. Nguyễn Hữu Cầu
Câu 11. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở:
	A. Điện Biên.	B. Vân Đồn   C. Nghệ An       D. Tam Đảo
Câu 12. Khi Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ, ông đã làm gì?
	A. đẩy mạnh di dân và khai phá vùng đất phía Nam
	B. Tiếp tục củng cố địa vị
	C. Thực hiện các chính sách mới
	D. xây dựng thủ phủ ở Sài Gòn
2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ);nội dung nào là sai (S): 
A. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. 
B. Năm 1610, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
C. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện hệ thống nhưng không liên tục.
D. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo.
Câu 14: Trong các nhận định sau về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, nhận định nào đúng (Đ), nhận định nào sai (S).
A. Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương ngày càng lớn mạnh và uy thế lên cao trước khi bị quân Trịnh tấn công bắt giữ năm 1751.
B. Nguyễn Hữu Cầu mở rộng hoạt động nghĩa quân xuống các vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. 
C. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu thắng lợi và kiểm soát được kinh Bắc năm 1751. 
D. Hoàng Công Chất mở rộng hoạt động khởi nghĩa từ vùng Nam Sơn lên Thánh Hoá , sau đó xây dựng căn cứ ở Mường Thanh ( Điện Biên). 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
         Câu 1. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hệ quả cuộc xung đột Nam – Bắc triều? ( 2 điểm)
         Câu 2. Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? ( 3 điểm)


Chúc các con làm bài tốt!




	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 2 trang)


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 
(Phân môn: Lịch sử )
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 19/12/2025 Mã đề thi: 803




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Dinh Thái Khang được thành lập năm nào?
	A. 1653	B. 1611	C. 1592	D. 1707
Câu 2. Trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh do ai điều hành?
	A. Quân đội bản địa	B. Quan chức thực dân
	C. Người đứng đầu địa phương bản xứ	D. Thương nhân phương Tây
Câu 3. Phủ Gia Định được thành lập năm nào?
	A. 1650	B. 1740	C. 1698	D. 1678
Câu 4. Nguyễn Kim khi còn ở triều Lê là
	A. một tướng lĩnh	B. một quan văn	
    C. một quan võ	D. một Hầu tước
Câu 5. Khi Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ, ông đã làm gì?
	A. xây dựng thủ phủ ở Sài Gòn
	B. Tiếp tục củng cố địa vị
	C. đẩy mạnh di dân và khai phá vùng đất phía Nam
	D. Thực hiện các chính sách mới
Câu 6. Trong chính sách cai trị về kinh tế ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây chủ yếu mở mang những ngành công nghiệp nào?
	A. Công nghiệp quốc phòng
	B. Công nghiệp nặng
	C. Công nghiệp năng lượng
	D. Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 7. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là
	A. thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
	B. bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
	C. khởi nghĩa đều thất bại
	D. khởi nghĩa thắng lợi.
Câu 8. Năm 1545 có sự kiện gì?
	A. Trịnh Kiểm chết, con rể là Nguyễn Hoàng lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	B. Nguyễn Hoàng chết, thế lực của Nguyễn Kim ngày càng lớn mạnh.
	C. Nguyễn Kim chết, thế lực của Nguyễn Hoàng ngày càng lớn mạnh.
	D. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
Câu 9. Thực dân phương Tây tiến hành chính sách cai trị nào về văn hoá đối với các nước Đông Nam Á?
	A. Tôn trọng bản sắc văn hoá.            B. Bảo tồn văn hoá truyền thống
	C. Phát triển giáo dục toàn dân.          D. Đồng hoá và ngu dân để dễ cai trị

Câu 10. Sau khi Nguyễn Hoàng mất, ai là người lên thay thế?
	A. Nguyễn Kim	B. Nguyễn Hữu Cầu
	C. Nguyễn Phúc Nguyên	D. Nguyễn Tuyển
Câu 11. Đến giữa thế kỉ XIX, điểm chung nổi bật của các quốc gia Đông Nam Á là
	A. trở thành thuộc địa của các thực dân phương Tây
	B. được các nước phương Tây hỗ trợ phát triển
	C. giữ được độc lập hoàn toàn
	D. đồng loạt bế quan tỏa cảng
Câu 12. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở:
	A. Vân Đồn	B. Nghệ An	C. Điện Biên.          D. Tam Đảo
2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ); nội dung nào là sai (S): 
A. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. 
B. Năm 1610, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
C. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện hệ thống nhưng không liên tục.
D. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo.
Câu 14: Trong các nhận định sau về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, nhận định nào đúng (Đ), nhận định nào sai (S).
A. Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương ngày càng lớn mạnh và uy thế lên cao trước khi bị quân Trịnh tấn công bắt giữ năm 1751.
B. Nguyễn Hữu Cầu mở rộng hoạt động nghĩa quân xuống các vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. 
C. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu thắng lợi và kiểm soát được kinh Bắc năm 1751. 
D. Hoàng Công Chất mở rộng hoạt động khởi nghĩa từ vùng Nam Sơn lên Thánh Hoá , sau đó xây dựng căn cứ ở Mường Thanh ( Điện Biên). 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
         Câu 1. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hệ quả cuộc xung đột Nam – Bắc triều? ( 2 điểm)
         Câu 2. Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? ( 3 điểm)


Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 
(Phân môn: Lịch sử )
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 19/12/2025 Mã đề thi: 804




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong chính sách cai trị về kinh tế ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây chủ yếu mở mang những ngành công nghiệp nào?
	A. Công nghiệp năng lượng
	B. Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
	C. Công nghiệp quốc phòng
	D. Công nghiệp nặng
Câu 2. Sau khi Nguyễn Hoàng mất, ai là người lên thay thế?
	A. Nguyễn Tuyển	B. Nguyễn Phúc Nguyên
	C. Nguyễn Kim	D. Nguyễn Hữu Cầu
Câu 3. Nguyễn Kim khi còn ở triều Lê là:
	A. Một Hầu tước	B. Một quan văn	
    C. Một tướng lĩnh	D. Một quan võ
Câu 4. Khi Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ, ông đã làm gì?
	A. đẩy mạnh di dân và khai phá vùng đất phía Nam
	B. Tiếp tục củng cố địa vị
	C. xây dựng thủ phủ ở Sài Gòn
	D. Thực hiện các chính sách mới
Câu 5. Thực dân phương Tây tiến hành chính sách cai trị nào về văn hoá đối với các nước Đông Nam Á?
	A. Tôn trọng bản sắc văn hoá	
    B. Đồng hoá và ngu dân để dễ cai trị
	C. Phát triển giáo dục toàn dân	
    D. Bảo tồn văn hoá truyền thống
Câu 6. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở:
	A. Điện Biên.	B. Nghệ An	C. Vân Đồn.      D. Tam Đảo
Câu 7. Trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh do ai điều hành?
	A. Quan chức thực dân.              B. Thương nhân phương Tây
	C. Quân đội bản địa.                   D. Người đứng đầu địa phương bản xứ
Câu 8. Dinh Thái Khang được thành lập năm nào?
	A. 1653	B. 1707	C. 1611	D. 1592
Câu 9. Phủ Gia Định được thành lập năm nào?
	A. 1650	B. 1678	C. 1698	D. 1740
Câu 10. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là
	A. khởi nghĩa thắng lợi.
	B. bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
	
	C. thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
	D. khởi nghĩa đều thất bại
Câu 11. Đến giữa thế kỉ XIX, điểm chung nổi bật của các quốc gia Đông Nam Á là
	A. được các nước phương Tây hỗ trợ phát triển
	B. trở thành thuộc địa của các thực dân phương Tây
	C. đồng loạt bế quan tỏa cảng
	D. giữ được độc lập hoàn toàn
Câu 12. Năm 1545 có sự kiện gì?
	A. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	B. Trịnh Kiểm chết, con rể là Nguyễn Hoàng lên thay, nắm toàn bộ binh quyền.
	C. Nguyễn Kim chết, thế lực của Nguyễn Hoàng ngày càng lớn mạnh.
	D. Nguyễn Hoàng chết, thế lực của Nguyễn Kim ngày càng lớn mạnh.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ); nội dung nào là sai (S): 
A. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. 
B. Năm 1610, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
C. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện hệ thống nhưng không liên tục.
D. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo.
Câu 14: Trong các nhận định sau về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, nhận định nào đúng (Đ), nhận định nào sai (S).
A. Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương ngày càng lớn mạnh và uy thế lên cao trước khi bị quân Trịnh tấn công bắt giữ năm 1751.
B. Nguyễn Hữu Cầu mở rộng hoạt động nghĩa quân xuống các vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. 
C. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu thắng lợi và kiểm soát được kinh Bắc năm 1751. 
D. Hoàng Công Chất mở rộng hoạt động khởi nghĩa từ vùng Nam Sơn lên Thánh Hoá , sau đó xây dựng căn cứ ở Mường Thanh ( Điện Biên). 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
         Câu 1. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hệ quả cuộc xung đột Nam – Bắc triều? ( 2 điểm)
         Câu 2. Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? ( 3 điểm)


Chúc các con làm bài tốt!




	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 (LỊCH SỬ)
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: …/12/2025


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ vào thời gian nào?
A. Năm 1640             B. 30/1/1649             C. Tháng 8/1642             D. Năm 1660
Câu 2. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
     A. Quân chủ lập hiến.
     B. Chuyên chính dân chủ.
     C. Quân chủ chuyên chế
     D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.
Câu 3. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp là gì?
     A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp
     B. Thông qua Hiến pháp.
     C. Quần chúng tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti.
     D. Hội đồng dân tộc thành lập.
Câu 4. Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?
     A. Qúy tộc, tăng lữ, nông nô.
     B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
     C. Quý tộc, tăng lữ, tiểu tư sản.
     D. Tư sản, nông dân, lãnh chúa.
Câu 5. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII mang tính chất là
     A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình                                                  
B. cuộc cách mạng dân chủ điển hình
C. cuộc cách mạng tư sản
D. cuộc cách mạng không triệt để
Câu 6. Ở Đức, Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ:
A. 1830           B. 1850        C. những năm 40 của thế kỉ XIX      D. Cuối thế kỉ XVIII
Câu 7. Sau Cách mạng công nghiệp, nên kinh tế của Pháp phát triển: 
A. đứng thứ hai thế giới                                      B. đứng thứ ba thế giới                          
C. đứng đầu thế giới                                            D. đứng thứ tư trên thế giới
Câu 8. Những thành tựu đạt được của cuộc cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX đã chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang:
    A. “văn minh thông tin”.                                    B. “văn minh trí tuệ”.
    C. “văn minh công nghiệp”.                               D. “văn minh nông nghiệp”.
Câu 9. Sau cách mạng công nghiệp, xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đó là:
A. Tư sản và thợ thủ công                                  B. Tư sản và vô sản 
C. Vô sản và tiểu tư sản                                      D. Công nhân và nông dân   
Câu 10. Giữa thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của:
    A. Pháp.                  B. Anh.                  C. Hà Lan.                D. Tây Ban Nha.
Câu 11. Giữa thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành xâm chiếm Ấn Độ, một phần Mã Lai và Miến Điện, thực dân Anh bắt đầu xâm nhập vào quốc gia nào?
A. Xiêm (Thái Lan)             B. Mi-an-ma            C. Phi-lip-pin              D. Lào
Câu 12. Nhận thấy sự bất lực của nhà Lê, năm 1527, Mạc Đăng Dung đã:
    A. cùng vua Lê củng cố lại triều đình.
    B. ép vua Lê nhường ngôi, lập ra Vương triều Mạc.
    C. tiến hành khởi nghĩa lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc.
    D. đề xuất với vua Lê một số chính sách nhằm ổn định đất nước.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai:
 Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
Câu 13: Hãy xác định các nội dung sau đây nội dung nào là đúng (Đ); nội dung nào là sai (S):
a. Năm 1769, Ác-rai phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
b. Năm 1814, Giêm Oát chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
c. Nước Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.
d. Đến giữa TK XIX, nước Mỹ đã đứng thứ tư trên thế giới về giá trị sản xuất công nghiệp (sau Anh, Pháp, Đức).
Câu 14:
    Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
a. Từ nửa sau thế kỉ XVI, một trong các nguyên nhân khiến các nước phương Tây xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á là do khu vực này giàu tài nguyên và nằm trên tuyến giao thương quan trọng.
b.  Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX đã diễn ra đồng thời trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
c.  Các cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX đều giành được thắng lợi hoàn toàn. 
d.  Từ thế kỉ XVI, thương nhân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan... đã đến buôn bán và tìm cách thiết lập quyền kiểm soát ở Đông Nam Á.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
     Câu 1 (3 điểm). Hãy trình bày những nét chính về tình hình Kinh tế và Xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây?
    Câu 2 (2 điểm). Phân tích kết quả, ý nghĩa, đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh? Tại sao nói cuộc Cách mạng này mang tính chất không triệt để?


Chúc các con làm bài tốt!







